
23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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    Nơi ở hiện nay: Như trên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050814911; Ngày cấp: 28/12/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Trường Mầm non Bình Minh Mường Hung.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm mầm non; 
Ngoại ngữ: Không, Biết nói tiếng dân tộc Mông.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

7. Quê quán: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

10. Dân tộc: Mông ;           11. Tôn giáo: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Bình Minh Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tích quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1994 ;       4. Giới tính: Nữ.

1. Họ và tên thường dùng: LY THỊ MỸ
2. Họ và tên khai sinh: LY THỊ MỸ

Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Ly Thị Mỹ

Từ 8/2017 đến nay 

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Thủ quỹ Ban Quản lý Chợ Trung tâm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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    Nơi ở hiện nay: Như trên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Mo 2, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050395797; Ngày cấp: 11/6/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc:  Thái;            11. Tôn giáo: Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Cơ quan chính quyền huyện.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.                     

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán; Lý luận chính trị: 
Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Biết nói tiếng Thái, Mường, Mông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

16. Ngày vào Đảng: 26/6/2004; Ngày chính thức: 26/6/2005; Số thẻ đảng viên: 20.040258.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

 17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

7. Quê quán: Xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen Chủ tịch UBND huyện năm 
2019, 2020.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Pháp chế. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ THÚY NGA
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1981;         4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG THỊ THÚY NGA

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Hoàng Thị Thúy Nga

Cán sự hợp đồng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Cán sự Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Cán sự Ban Tổ chức Huyện uỷ Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư chi bộ, Cán sự Uỷ ban kiểm tra, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 
Phù Yên tỉnh Sơn La.

Phó Ban chuyên trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La.

Từ 01/2003 đến 5/2005

Từ 6/2005 đến 12/2005

Từ 01/2006 đến 7/2007

Từ 8/2007 đến 12/2008

Từ 01/2009 đến 6/2016

Từ 7/2016 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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7. Quê quán: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 05093961; Ngày cấp: 18/01/2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ: Phó Bí thư phụ trách huyện đoàn.     

10. Dân tộc: Thái;                                  11. Tôn giáo: Không.                                     

16. Ngày vào Đảng: 04/5/2018; Ngày chính thức: 04/5/2019; Số thẻ đảng viên: 20.088966. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Nặm Ban, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính học; Lý 
luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C. Nói được tiếng dân tộc Thái.

15. Nơi công tác: Huyện đoàn Mai Sơn, tỉnh Sơn La.         

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng : Không bị kỷ luật, không có án tích.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: LÒ ĐỨC NGỌC        
3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1991;               4. Giới tính: Nam.                                

1. Họ và tên thường dùng: LÒ ĐỨC NGỌC

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Đức Ngọc

Phó Bí thư Chi đoàn khối cơ quan nhà nước huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Bí thư Chi đoàn khối cơ quan đảng, đoàn thể huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Mai Sơn, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2017-2022.

Từ 01/2014 đến 02/2019

Từ 9/2017 đến 02/2019

Từ 3/2019 đến 12/2020

Từ 9/2019 đến 12/2020

Từ 01/2021 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên, Phó Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở 
Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Thái;                    11. Tôn giáo: Không. 

Nơi ở hiện nay: Như trên.

15. Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

9. Số CMND: 050389712; Ngày cấp: Ngày 21/5/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên Trung học cơ sở.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Âm nhạc; 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Nói được tiếng dân tộc Thái. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung học cơ sở Hua La, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư Chi đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
năm 2018.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1982;                  4. Giới tính: Nữ.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ THỊ KIM OANH
2. Họ và tên khai sinh: LÒ THỊ KIM OANH

Sơn La, ngày 06 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Thị Kim Oanh

Từ 11/2005 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công chức Văn phòng huyện ủy Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Pe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

7. Quê quán: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050376968; Ngày cấp: 23/12/2010, Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; chuyên ngành: Kinh 
tế nông nghiệp; Học vị: Thạc sỹ; chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: 
Tiếng Anh B1.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối đảng đoàn thể.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không kỷ luật, không có án tích.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

16. Ngày vào Đảng: 25/4/2004; Ngày chính thức: 25/4/2005; Số thẻ đảng viên: 20.040799; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư chi bộ. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

10. Dân tộc: Mông;            11. Tôn giáo: Không. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/6/1979;               4. Giới tính: Nam.
2. Họ và tên khai sinh: SỒNG A PÁO

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: SỒNG A PÁO

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Sồng A Páo

Công chức, Phó Bí thư huyện đoàn Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Phó trưởng trạm Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi huyện Sốp Cộp, 
tỉnh Sơn La.

Chuyên viên cơ quan Hội Nông dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sốp Cộp, tỉnh 
Sơn La.

Từ 02/2004 đến 02/2006

Từ 02/2006 đến 5/2012

Từ 5/2012 đến 9/2016

Từ 10/2016 đến 01/2019

Từ 02/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công chức, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019; 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011, 2012, 2014.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không có kỷ luật, không có án tích.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan khối Chính quyền thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

9. Số CMND: 050416685; Ngày cấp: 27/4/2020; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 10, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài 
chính - Ngân hàng; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

10. Dân tộc: Kinh;                            11. Tôn giáo: Không.

7. Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

15. Nơi công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

16. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/01/2013; Ngày chính thức: 12/01/2014; Số thẻ đảng viên: 
20.069156.

17. Tham gia là thành viên của tổ chức đoàn thể:

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan khối Chính quyền thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La.

22. Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

21. Đại biểu Quốc hội: Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1984;          4. Giới tính: Nam.         
2. Họ và tên khai sinh: VŨ THANH PHƯƠNG

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THANH PHƯƠNG

Sơn La, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Vũ Thanh Phương

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Từ 8/2006 đến 9/2016 

Từ 10/2016 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Trưởng bản, Bí thư Chi bộ bản Bó Ban, xã Chiềng Sơn; Phó Chủ tịch UBMTTQ 
Việt Nam xã; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng 
Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Nông 
lâm kết hợp; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. 

16. Ngày vào Đảng: 01/7/2005; Ngày chính thức: 01/7/2006; Số thẻ đảng viên: 20.0043108; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên BCH Đảng ủy xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu HĐND xã 
Chiềng Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La năm 
2010; Bằng khen của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020; Bằng khen của Chủ tịch Hội khuyến 
học Việt Nam năm 2020. 

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

10. Dân tộc: Thái;                11. Tôn giáo: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Co Phương, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 050447346 Ngày cấp: 02/8/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.; 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/7/1985;          4. Giới tính: Nam.
2. Họ và tên khai sinh: CÀ VĂN PHƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng: CÀ VĂN PHƯƠNG

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Cà Văn Phương

Từ 12/2007 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Phó Bí thư đoàn TNCSHCM xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Nông lâm; Lý luận 
chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. Biết nói tiếng dân tộc Thái.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

10. Dân tộc: Thái.             11. Tôn giáo: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

7. Quê quán: Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 050376124; Ngày cấp: 26/4/2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND xã.

15. Nơi công tác: UBND xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 23/03/2009; Ngày chính thức: 23/3/2010; Số thẻ đảng viên: 20061999; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan xã Mường Bú.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Bú nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1979;     4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ VĂN QUÝ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch  là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: LÒ VĂN QUÝ

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Văn Quý

Công chức Văn phòng - Thống kê xã; Ủy viên BCH Đảng ủy xã Mường Bú, 
huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, huyện Mường La.

Từ 10/2006 đến 12/2007

Từ 12/2007 đến 8/2020

Từ 8/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên, Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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7. Quê quán: Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Nơi ở hiện nay: Như trên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Rừng Thông, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050354326; Ngày cấp: 29/3/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mông;                   11. Tôn giáo: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mai Sơn khóa 
XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Không. Nói được tiếng dân tộc Mông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở khối các cơ quan đảng, đoàn thể huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng : Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

16. Ngày vào Đảng: 12/9/2004; Ngày chính thức: 12/9/2005; Số thẻ đảng viên 20.040635. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

1. Họ và tên thường dùng: MÙA A SAO

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1980;                 4. Giới tính: Nam.                 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: MÙA A SAO

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Mùa A Sao

Chuyên viên, Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ 01/2009 đến 02/2017

Từ 3/2017 đến 7/2020

Từ 8/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên Trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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7. Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mông;  11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Tin học; Lý 
luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

15. Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050591433; Ngày cấp: 06/6/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2012; Ngày chính thức: 19/5/2013; Số thẻ đảng viên: 20.074473.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư huyện đoàn

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn bộ phận huyện đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1990;   4. Giới tính:  Nam.

1. Họ và tên thường dùng: THÀO A SINH

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: THÀO A SINH

Sơn La, ngày 04 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Thào A Sinh

Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Từ 4/2013 đến 7/2017

Từ 8/2017 đến 10/2020

Từ 11/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên Ban Dân vận - Dân tộc Tỉnh ủy Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy.

10. Dân tộc: Khơ Mú;    11.Tôn giáo: Không.      

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật; 
Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B, Biết tiếng dân tộc Thái.

15. Nơi công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La các 
năm 2008, 2012, 2014, 2015, 2016.

7. Quê quán: Xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

14. Chức vụ đang công tác: Phó Trưởng ban.

     Nơi ở hiện nay: Như trên.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

16. Ngày vào Đảng: 11/6/1999; Ngày chính thức: 11/6/2000; Số thẻ đảng viên: 20.017592.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Bản Hẹo, xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

9. Số Căn cước công dân: 014073000082; Ngày cấp: 28/01/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

     Các bí danh/ tên gọi khác: KHA SÂM

1. Họ và tên thường dùng: KHA MẠNH SÂM
2. Họ và tên khai sinh: KHA MẠNH SÂM

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1973;     4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 06 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Kha Mạnh Sâm

Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Phó Chánh Văn phòng tổng hợp, Văn phòng huyện ủy Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Đã ký

Chuyên viên phòng Phong trào Ban Dân vận - Dân tộc Tỉnh ủy Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 
Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ , Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư 
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy khối. 

Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ Cơ 
quan Đảng ủy khối.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân vận 
Tỉnh ủy Sơn La.

Từ 11/1995 đến 6/1999

Từ 7/1999 đến 10/2000

Từ 11/2000 đến 6/2002

Từ 7/2002 đến 12/2003

Từ 01/ 2004 đến 8/2005

Từ 9/2005 đến 7/2010

Từ 8/2010 đến 7/2015

Từ 8/2015 đến 4/2018

Từ 5/2018 đến nay



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên trường TH-THCS Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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7. Quê quán: Xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 051071746 Ngày cấp: 11/11/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.; 

10. Dân tộc: Kinh;            11. Tôn giáo: Không. 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Mỹ thuật   ; ; 
Biết nói tiếng dân tộc Thái.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Nong Heo, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không.

15. Nơi công tác: Trường TH&THCS Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

2. Họ và tên khai sinh: LẠI HUY SÍNH

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: LẠI HUY SÍNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1977;     4. Giới tính: Nam.

Sơn La, ngày 11 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lại Huy Sính

Từ 12/2000 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Trinh sát, Đội phó Đội an ninh, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, cấp bậc từ 
Thiếu úy đến Đại úy an ninh quốc gia.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên 
trách Ban Pháp chế.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mông;                  11. Tôn giáo: Không.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có.

15. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050429878; Ngày cấp: 12/3/2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, chuyên ngành Điều tra 
tội phạm An ninh Quốc gia; Học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1, 
Tiếng Lào A. Nói được tiếng dân tộc Mông, dân tộc Thái.

22. Là Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương hữu nghị Lào-Việt của Nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào, năm 2012.

17. Tham gia làm thành viên của tổ chức đoàn thể khác: 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 17, ngõ 12, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 02, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 26/6/2000; Ngày chính thức: 26/6/2001; Số thẻ đảng viên: 20007149; Chức vụ trong Đảng: 
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

2. Họ và tên khai sinh: THÀO A SÓ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1971;            4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng: THÀO A SÓ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Thào A Só

Phó Trưởng công an huyện Sông Mã, cấp bậc Đại úy.

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, Ủy viên BCH Đảng ủy khối 
cơ quan tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Yên Châu, tỉnh Sơn La, Thành viên 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Phó Trưởng ban Thường trực chuyên trách Ban chỉ 
đạo tỉnh về củng cố hệ thống chính trị cơ sở Tỉnh ủy Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường 
trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La.

Từ 3/1994 đến 02/2004

Từ 02/2004 đến 10/2004

Từ 10/2004 đến 8/2009

Từ 8/2009 đến 4/2012

Từ 04/2012 đến 6/2015

Từ 6/2015 đến 6/2016

Từ 6/2016 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên, Trường Mầm non Rạng Đông, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh 
Điện Biên.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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7. Quê quán: Bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Suối Khem, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12  phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học giáo dục mầm non. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có. 

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào đảng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Chức vụ trong tổ chức công đoàn: Không có.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

10. Dân tộc: Mông;                              11. Tôn giáo: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 040396310; Ngày cấp: 12/02/2009; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Điện Biên.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

 20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 

1. Họ và tên thường dùng: MÙA THỊ SÙNG
2. Họ và tên khai sinh: MÙA THỊ SÙNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1989;              4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Mùa Thị Sùng 

Giáo viên, Trường Mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La.

Từ 11/2012 đến 12/2016

Từ 12/2016 đến nay 

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Bí thư chi đoàn Bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành Quản 
trị văn phòng; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

15. Nơi công tác:  Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân. 

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND:  050812536 ; Ngày cấp: 04/6/2009; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mông;                       11. Tôn giáo:  Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị xử lý kỷ luật, không có án tích.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư.

 - Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1995;      4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng:  THÀO A SÚA
2. Họ và tên khai sinh:  THÀO A SÚA

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 06 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Thào A Súa 

Từ 01/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cán bộ Kỹ thuật Đội Công trình 308; Cán bộ phòng Kế hoạch thuộc Đoạn bảo dưỡng 
sửa chữa Đường bộ I Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 01/9/1993; Ngày chính thức: 01/9/1994; Số thẻ đảng viên: 20002368; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 06, ngõ 14, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

9. Số căn cước công dân: 014066000047; Ngày cấp: 28/01/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giao thông - Vận tải 
Hà Nội, chuyên ngành Cầu đường miền núi; Lý luận chính trị: Cử nhân; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C. Nói được 
tiếng dân tộc Mường.

10. Dân tộc: Mường;             11. Tôn giáo: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

 Nơi ở hiện nay:  Như trên.

 7. Quê quán:Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

15. Nơi công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.  
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.

2. Họ và tên khai sinh: BÙI MINH TÂN
1. Họ và tên thường dùng: BÙI MINH TÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1966;          4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 04 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Bùi Minh Tân

Cán bộ phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Sơn La.

Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty Quản lý sửa chữa Đường bộ I Sơn La.

Phó Giám đốc, Sở Giao thông Vận tải Sơn La.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Phó Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.

Từ 02/1990 đến 7/1993

Từ 7/1993 đến 3/1999

Từ 3/1999 đến 9/2005

Từ 9/2005 đến 11/2013

Từ 11/2013 đến 5/2018

Từ 5/2018 đến 10/2020

Từ 11/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên Phòng Kinh tế tổng hợp, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Uỷ ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện Phù Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Mo 2, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.

12.Trình độ hiện nay: Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp 
chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp; Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân; Ngoại ngữ: 
Đại học văn bằng hai Tiếng Anh, Biết nói tiếng dân tộc Thái, dân tộc Mường. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

15. Nơi công tác: Văn phòng Huyện ủy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050326475, Ngày cấp 03/11/2009, Nơi cấp: Công an tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên.

7. Quê quán: Xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 04/7/1995; Ngày chính thức: 04/7/1996; Số thẻ đảng viên:20.021910; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.

13. Nghề nghiệp: Cán bộ.

10. Dân tộc: Thái;                    11. Tôn giáo: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân huyện.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

2. Họ và tên khai sinh: CẦM VĂN TÂN  
1. Họ và tên thường dùng:  CẦM VĂN TÂN

3. Ngày tháng năm sinh: 27/7/1965;          4.Giới tính: Nam. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Cầm Văn Tân

Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên, 
tỉnh Sơn La.

Từ 6/1995 đến 6/1997

Từ 7/1997 đến 12/2004

Từ 01/2005 đến 02/2019

Từ 3/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nhân viên Đoạn bảo dưỡng đường bộ 2 Mộc Châu thuộc Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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15. Nơi công tác: Huyện ủy Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 58, Đường Cách mạng tháng 8, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

9. Số căn cước công dân: 014073000080 Ngày cấp: 28/01/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Bộ Công an.
10. Dân tộc: Kinh.            11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học xây dựng. Chuyên ngành: 
Xây dựng công trình; Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư huyện ủy.

16. Ngày vào Đảng: 08/9/2000; Ngày chính thức: 08/9/2001; Số thẻ đảng viên: 20028912; Chức vụ trong Đảng: 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Đảng - Đoàn thể huyện Thuận Châu.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/1973.           4. Giới tính: Nam.
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MINH TIẾN
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH TIẾN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Nguyễn Minh Tiến

Chuyên viên Phòng Giao thông vận tải, UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban QLDA di dân TĐC huyện Sông Mã, kiêm Giám đốc 
Ban QLĐTXD huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sông Mã, Bí thư chi bộ Tài chính - 
Thống kê, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Phó Trưởng Ban Quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

Quyền Trưởng ban, Bí thư đảng ủy Ban QLDA di dân TĐC Thủy điện Sơn La.

Trưởng ban, Bí thư Đảng ủy Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La.

Bí thư Huyện ủy Thuận Châu tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Từ 10/1993 đến 8/1994

Từ 8/1994 đến 6/2000

Từ 6/2000 đến 9/2003

Từ 9/2003 đến 5/2010

Từ 5/2010 đến 4/2011

Từ 4/2011 đến 9/2013

Từ 9/2013 đến 4/2014

Từ 4/2014 đến 5/2019

Từ 6/2019 đến nay

Từ 10/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

9. Số CMND: 050475267; Ngày cấp: 03/11/2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản 
trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Lào A; Biết nói tiếng dân tộc Thái.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

7. Quê quán: Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

10. Dân tộc: Thái;        11. Tôn giáo: Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Khối cơ quan chính quyền huyện Sông Mã.

15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND&UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc năm 2020, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La năm 2019.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

16. Ngày vào Đảng: 15/01/2013; Ngày chính thức: 15/01/2014; Số thẻ đảng viên: 20068278; Chức vụ trong 
Đảng: Bí thư Chi bộ; 

2. Họ và tên khai sinh: LÒ VĂN TIẾN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ VĂN TIẾN

3. Ngày, tháng, năm sinh:  05/6/1983;      4. Giới tính: Nam.

Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Văn Tiến

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh 
Sơn La.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Từ 10/2009 đến 6/2015

Từ 6/2015 đến 12/2017

Từ 12/2017 đến 8/2020

Từ 8/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Bác sỹ tập sự, Bác sỹ điều trị, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Châu, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2016; Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối đảng, đoàn thể huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 050322900; Ngày cấp: 20/6/2008; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Kinh;                       11. Tôn giáo: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Y; Học vị: 

Tiến sỹ Y học; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2. 

16. Ngày vào Đảng: 21/9/1996; Ngày chính thức: 21/9/1997; Số thẻ đảng viên: 20.026.712; Chức vụ trong 

Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐỨC TOÀN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1970;                    4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Nguyễn Đức Toàn

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế Sơn La.

Bác sỹ, Phó giám đốc; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên 
giáo tỉnh ủy Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Từ 11/1992 đến 02/2004

Từ 3/2004 đến 7/2008

Từ 8/2008 đến 12/2017

Từ 01/2018 đến 6/2019

Từ 6/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công nhân chi nhánh Điện lực Thuận Châu

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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7. Quê quán: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Châu, nhiệm kỳ 2004-2011; 2016-2021.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 23, tiểu khu 5, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
9. Số CMND: 050428107; Ngày cấp: 22/03/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La. 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ Điện; Đại học chính trị 
chuyên ngành kiểm tra; Lý luận chính trị: Cử nhân; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Thanh tra huyện.
15. Nơi công tác: Thanh tra huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

16. Ngày vào Đảng: 06/11/2005; Ngày chính thức: 06/11/2006; Số thẻ đảng viên: 20.048734; Chức vụ trong Đảng: 
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Thuận Châu, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Chi bộ Thanh tra.

- Tên tổ chức: Công đoàn Khối cơ quan chính quyền huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.
 18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018, 2020. 

10. Dân tộc: Mông;      11. Tôn giáo: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

1. Họ và tên thường dùng: THÀO A TỦA

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1974;                  4. Giới tính: Nam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Các bí danh/tên gọi khác: THÀO CHÙ TỦA

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: THÀO A TỦA

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Thào A Tủa

Tổ trưởng điện Nông thôn, Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Điện Lực Thuận Châu; Đại 
biểu HĐND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Đại biểu HĐND huyện; Kỹ thuật viên chi nhánh Điện lực, Bí thư Đoàn thanh niên Chi 
nhánh Điện lực Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Đại biểu HĐND huyện; Cán bộ Ủy ban kiểm tra huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ quan huyện ủy huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thuận Châu. Phó Bí thư Chi bộ Ủy ban Kiểm tra 
Huyện ủy huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Đại biểu HĐND huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Co Mạ; Đại Biểu HĐND huyện 
kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Đại biểu HĐND huyện; Bí thư Đảng ủy xã, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã; Kiêm 
nhiệm Phó Ban KTVH-XH HĐND huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Thuận 
Châu, tỉnh Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Chánh Thanh tra huyện; Đại Biểu HĐND huyện; Đảng 
ủy viên cơ quan khối chính quyền huyện; Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện Thuận Châu, 
tỉnh Sơn La

Từ 01/2001 đến 12/2003 

Từ 01/2004 đến 3/2005 

Từ 4/2005 đến  5/2006 

Từ 6/2006 đến 8/2011

Từ 9/2011 đến 8/2016

Từ 8/2016 đến 02/2018

Từ 3/2018 đến 12/2019

Từ 1/2020 đến 8/2020

Từ 9/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên trường THCS Yên Hưng, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

7. Quê quán: Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

9. Số CMND: 050459997; Ngày cấp: 27/9/2017; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Lào.            11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Văn - Sử.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không.

15. Nơi công tác: Trường THCS Yên Hưng, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Trường THCS Yên Hưng, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh 
Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG ANH TUẤN
1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG ANH TUẤN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1983;       4. Giới tính: Nam.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Hoàng Anh Tuấn

Từ 12/2008 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên, Kiểm tra viên, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 137, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

16. Ngày vào Đảng: 18/5/2007;  Ngày chính thức: 18/5/2008; Số thẻ đảng viên 20.048.201; Chức vụ trong 
Đảng: Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

10. Dân tộc: Kinh.    11. Tôn giáo: Không.

15. Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh; Cử nhân chính trị, chuyên ngành kiểm tra Đảng; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: 
Tiếng Anh B.

9. Số căn cước công dân: 014080000138; Ngày cấp: 08/02/2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 
2009, 2010; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2011, 2018.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Thường trực.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: ĐÀM THANH TÙNG

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀM THANH TÙNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1980;      4. Giới tính: Nam.

Sơn La, ngày 02 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Đàm Thanh Tùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân 
Hồ, tỉnh Sơn La.

Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La.

Từ 9/2009 đến 8/2013

Từ 9/2013 đến 11/2015

Từ 12/2015 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nhân viên hợp đồng tại Văn phòng - Thống kê UBND xã Chiềng Xuân, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

7. Quê quán: Xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

16. Ngày vào Đảng: 12/10/2009; Ngày chính thức: 12/10/2010; Số thẻ đảng viên: 20054990; Chức vụ trong  
Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050489133; Ngày cấp: 07/01/2015; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

21. Là đại biểu Quốc hội : Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã.

10. Dân tộc: Thái;                       11. Tôn giáo: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành: Quản 
lý Nhà nước; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. Nói được tiếng dân tộc Thái.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ TUYẾN
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ TUYẾN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/6/1986;         4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 01 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Hà Thị Tuyến

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xuân, 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Từ 4/2007 đến 8/2008

Từ 9/2008 đến 4/2016

Từ 5/2015 đến nay

Từ 9/2017 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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7. Quê quán: Xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật 
hành chính; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Nói được tiếng dân tộc Thái.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Nhạp, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050712281; Ngày cấp: 15/11/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Thái;                      11. Tôn giáo: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có.

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở xã Chiềng Lương.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/4/1992;         4. Giới tính: Nữ.
2. Họ và tên khai sinh: LA THỊ TUYẾT
1. Họ và tên thường dùng: LA THỊ TUYẾT

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 04 tháng 3 năm 2021
Ký tên

La Thị Tuyết

Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La.

Từ 02/2014 đến 9/2015

Từ 10/2015 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên Trường Mầm non xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
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22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

10. Dân tộc: Kháng;            11. Tôn giáo: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có.

 18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư 
phạm Mầm non; Ngoại ngữ: Không. Biết nói tiếng dân tộc Kháng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Chiềng Ơn, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không.

 8. Nơi đăng ký thường trú:  Bản Đán Đăm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

 21. Là đại biểu Quốc hội:  Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Trường Mầm non Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên. 

16. Ngày vào Đảng: 08/12/2017; Ngày chính thức: 08/12/2018; Số thẻ đảng viên: 20.088855.

7. Quê quán: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

     Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 050.749.698; Ngày cấp: 13/06/2008. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

2. Họ và tên khai sinh: LÒ THỊ TUYÊN 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1991;         4. Giới tính: Nữ.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ THỊ TUYÊN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Thị Tuyên 

Từ 01/2012 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công chức Văn Phòng - Thống kê, UBND xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Văn Phòng - Thống kê xã.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Bản Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050801394; Ngày cấp: 22/5/2009; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Thái;             11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, chuyên ngành Quản 
trị văn phòng; Lý luận chính trị: Không; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B; Nói được tiếng dân tộc Thái.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có.

15. Nơi công tác: UBND xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 03/3/2021; Ngày chính thức: Chưa chính thức.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở UBND xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

2. Họ và tên khai sinh: LÒ THỊ TƯƠI
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1992;           4. Giới tính: Nữ.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ THỊ TƯƠI

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 04 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Thị Tươi

Từ 02/2015 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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15. Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

7. Quê quán:  Xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Bản Suối Thịnh, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mông.       11. Tôn giáo:  Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành: Cử 
nhân Quản lý Nhà nước; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B; Biết nói tiếng dân tộc Mông.

9. Số CMND: 050709521; Ngày cấp: 28/3/2019; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Bản Suối Thịnh, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND xã.

16. Ngày vào Đảng: 06/7/2011; Ngày chính thức: 06/7/2012; Số thẻ đảng viên: 20071514; Chức vụ trong 
Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ xã.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở UBND xã Suối Bau.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

2. Họ và tên khai sinh: SỒNG A THÁI

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin ra nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1988.         4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng:  SỒNG A THÁI

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Sồng  A Thái

Văn thư Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La.

Công chức Văn phòng Thống kê xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Từ 7/2011 đến 12/2011

Từ 2/2012 đến 02/2013

Từ 2/2013 đến 6/2019

Từ 6/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 

10. Dân tộc: Thái.         11. Tôn giáo: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phổng Lái nhiệm kỳ 2016-2021.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông:12/12 bổ túc; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý Nhà nước; Lý luận 
chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. Biết nói tiếng Thái.

16. Ngày vào Đảng: 29/9/2013; Ngày chính thức: 29/9/2014; Số thẻ đảng viên 20.073206; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường.

     Nơi ở hiện nay: Như trên. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050546534; Ngày cấp: 26/01/2016. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

7. Quê quán: Bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

15. Nơi công tác: UBND xã Phổng Lái.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

1. Họ và tên thường dùng: LƯỜNG THỊ THANH
2. Họ và tên khai sinh: LƯỜNG THỊ THANH

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1984 ;    4. Giới tính: Nữ.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lường Thị Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổng Lái, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Từ 8/2008 đến 8/2015

Từ 9/2015 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh 
Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối cơ quan chính quyền huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

10. Dân tộc: Thái;                      11. Tôn giáo: Không.

16. Ngày vào Đảng: 20/3/2002; Ngày chính thức: 20/3/2003; Số thẻ đảng viên: 20.032301; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

 Nơi ở hiện nay:  Như trên.

9. Số CMND: 050347173; Ngày cấp: 04/7/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019; 
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018, 2019, 2020.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế 
Nông nghiệp; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 
 7. Quê quán:  Xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

1. Họ và tên thường dùng: QUÀNG VĂN THÀNH

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: QUÀNG VĂN THÀNH 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1980;            4. Giới tính: Nam.

Sơn La, ngày 02 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Quàng Văn Thành

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Phó Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Từ 01/2000 đến 8/2011

Từ 9/2011 đến 8/2019

Từ 9/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cán bộ, Tổ phó, Tổ trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Châu, 
tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

     Nơi ở hiện nay: Như trên.

14. Chức vụ đang công tác: Giám đốc. 

16. Ngày vào Đảng: 16/02/1998; Ngày chính thức: 16/02/1999; Số thẻ đảng viên: 20003390; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh tổng 
hợp; Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2, Biết tiếng dân 
tộc Thái.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

9. Số Căn cước công dân: 014075000666; Ngày cấp: 08/02/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

15. Nơi công tác: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Kinh;     11.Tôn giáo: Không;      

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu HĐND huyện Mường La 
nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Quê quán: Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/8/1975;               4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐỨC THÀNH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Nguyễn Đức Thành

Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Yên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Bắc Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Phó Chủ tịch UBND 
thành phố; nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phó Chủ tịch, phụ trách UBND thành phố Sơn La, Phó Bí thư thường trực 
Thành ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường La; Bí thư, Chủ tịch UBND 
huyện; Bí thư Huyện ủy huyện Mường La; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 
Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch, phụ trách UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Từ 01/1995 đến 01/2007

Từ 02/2007 đến 6/2012 

Từ 7/2012 đến 7/2015 

Từ 8/2015 đến 9/2015

Từ 9/2015 đến 11/2015

Từ 11/2015 đến 01/2016

Từ 02/2016 đến 4/2020

Đã ký

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, Bí thư Huyện ủy huyện Mường 
La, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Từ 4/2020 đến 12/2020

Từ 12/2020 đến nay



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giảng viên, Khoa nhà nước Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật (ngành Hành 
chính Nhà nước); Học vị: Thạc sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy giáo 
dục chính trị; Lý luận chính trị: Cử nhân; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B; Nói được tiếng dân tộc Mường.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.     

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 

Nơi ở hiện nay: Số nhà 17, ngõ số 7, phố Giảng Lắc, tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.  

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013, 
2017; Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014.

7. Quê quán: Xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

9. Số căn cước công dân: 012175006666; Ngày cấp: 23/01/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
10. Dân tộc:  Mường;                   11. Tôn giáo: Không . 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

16. Ngày vào Đảng: 10/01/2001; Ngày chính thức: 10/01/2002; Số thẻ đảng viên: 20026465; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
15. Nơi công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.                              

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/4/1975;               4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ BÍCH THẢO 
1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ BÍCH THẢO 

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Đinh Thị Bích Thảo

Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh Đoàn Sơn La; Phó Bí thư 
Tỉnh Đoàn Sơn La, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội 
chính Tỉnh ủy Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Sơn La.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Từ 07/1998 đến 12/2004

Từ 01/2005 đến 9/2010

Từ 10/2010 đến 10/2013

Từ 10/2013 đến 11/2015

Từ 12/2015 đến 7/2016

Từ 8/2016 đến 7/2019

Từ 8/2019 đến 10/2020

Từ 11/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cán bộ hợp đồng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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 7. Quê quán:  Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm 3, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Bản Hua Trai, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

9. Số Căn cước công dân: 014185000616; Ngày cấp: 23/3/2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật; 
Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Biết nói tiếng Dân tộc Thái.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch. 

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 03/3/2009; Ngày chính thức: 03/3/2010; Số thẻ đảng viên: 20.058226; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Khối Đảng, đoàn 
thể; Bí thư Chi bộ Hội Phụ nữ, Nông dân.  

10. Dân tộc: Thái;                 11. Tôn giáo: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở cơ quan Khối Đảng, đoàn thể huyện.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
 18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
 21. Là đại biểu Quốc hội:  Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ THỊ THẢO 
2. Họ và tên khai sinh: LÒ THỊ THẢO
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1985;                     4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Thị Thảo 

Cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai; Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Từ 06/2005 đến 8/2006

Từ 9/2006 đến 02/2011

Từ 3/2011 đến 01/2018

Từ 02/2018 đến nay

Từ 12/2018 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cán bộ hợp đồng, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành 
kế toán; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở cơ quan khối chính quyền huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

7. Quê quán: Xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 050518037; Ngày cấp: 01/9/2020; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Kinh;                           11. Tôn giáo: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

15. Nơi công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 08/6/2016; Ngày chính thức: 08/6/2017; Số thẻ đảng viên: 20.081362. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/6/1985;                 4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ TẤT THẮNG
2. Họ và tên khai sinh: NGÔ TẤT THẮNG

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Ngô Tất Thắng

Từ 6/2009 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND phường.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

7. Quê quán: Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch công đoàn.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 18/6/2010; Ngày chính thức: 18/6/2011; Số thẻ đảng viên: 20.058897; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

9. Số Căn cước công dân: 014087000255; Ngày cấp: 11/3/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Chiềng Lề, nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán, Đại học Luật; 
Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Kinh;                11. Tôn giáo: Không.

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN QUỐC THẮNG
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN QUỐC THẮNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/7/1987;           4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Trần Quốc Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
phường Chiềng Lề. Đại biểu HĐND phường Chiềng Lề nhiệm kỳ 2016-2021. 
Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Từ 6/2007 đến 10/2011

Từ 10/2011 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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7. Quê quán: Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050527971; Ngày cấp: 03/4/2006; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa các dân tộc 
thiểu số Việt Nam; Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B; Nói 
được tiếng dân tộc Xinh Mun, tiếng dân tộc Thái, tiếng dân tộc Mông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

15. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

10. Dân tộc: Xinh Mun.                   11. Tôn giáo: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

16. Ngày vào Đảng: 25/4/2007; Ngày chính thức: 25/4/2008; Số thẻ đảng viên: 20.048924; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

22. Là đại biểu HĐND huyện Yên Châu nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 
nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/1985;                  4. Giới tính: Nam.
2. Họ và tên khai sinh: LÒ VĂN THÂN
1. Họ và tên thường dùng: LÒ VĂN THÂN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Văn Thân

Huyện ủy viên, Phó Bí thư, Bí thư huyện đoàn Yên Châu; Thành viên Ban Văn 
hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra 
Tỉnh đoàn Sơn La.

Chi ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ,Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Văn hóa - 
Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Từ 9/2008 đến 6/2010

Từ 7/2010 đến 7/2012

Từ 8/2012 đến 6/2016

Từ 6/2016 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh 
nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2010, 
2012, 2014; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

7. Quê quán: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

9. Số CMND: 050353075. Ngày cấp: 09/7/2010. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Kinh.              11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh 
tổng hợp; Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Biết nói 
tiếng dân tộc Thái.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 11, tổ 01, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Như trên

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch. 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

16. Ngày vào Đảng: 24/11/2006; Ngày chính thức: 24/11/2007; Số thẻ đảng viên: 20.056209; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối chính quyền.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/4/1977;            4. Giới tính: Nam.

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀO ĐÌNH THI
2. Họ và tên khai sinh: ĐÀO ĐÌNH THI

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Đào Đình Thi

Chuyên viên, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Phó 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Từ 3/2003 đến 11/2007

Từ 11/2007 đến 3/2020

Từ 3/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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7. Quê quán: Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

     Nơi ở hiện nay: Bản Mo 1, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

 8. Nơi đăng ký thường trú:  Bản Trò 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

 16. Ngày vào Đảng: 28/8/2005; Ngày chính thức: 28/8/2006; Số thẻ đảng viên: 20.052657; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở UBND xã Huy Hạ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
 18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

12. Trình độ hiện nay: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm; Lý 
luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. Biết nói tiếng dân tộc Mường.

9. Số CMND: 050456076;  Ngày cấp: 06/4/2018; Nơi cấp: Công an tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy Hạ.

 21. Là đại biểu Quốc hội:  Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Huy Hạ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mường;                   11. Tôn giáo: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.
 20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:Không bị kỷ luật, không có án tích.

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ THOA
2. Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ THOA
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/4/1982;                 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Đinh Thị Thoa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Huy Hạ; Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy 
Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Từ 3/2007 đến 5/2012

Từ 6/2012 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên Trường Tiểu học Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Tổ trưởng khối 1+2.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên Tiểu học. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

15. Nơi công tác: Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giáo dục tiểu học; Lý 
luận chính trị: Sơ cấp; Ngoại ngữ: Không. Có chứng chỉ Tiếng Thái.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

7. Quê quán: Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Pe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

9. Số CMND: 050520888 ; Ngày cấp: 03/4/2014; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Lào;            11. Tôn giáo: Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1988;          4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ THỊ THỎA
2. Họ và tên khai sinh: LÒ THỊ THỎA

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Thị Thỏa

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lạn, huyện Sốp 
Cộp, tỉnh Sơn La

Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Nà Khoang, huyện Sốp 
Cộp, tỉnh Sơn La.

Từ 02/2012 đến 8/2018

Từ 9/2018 đến 11/2019

Từ 12/2019 đến nay

Đã ký
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23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Sơn La 
(từ ngày 19/9/2011-28/9/2012: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Portsmouth - 
Vương Quốc Anh); Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

10. Dân tộc: Thái;          11. Tôn giáo: Không.

 Nơi ở hiện nay:  Như trên.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học xây dựng, chuyên 
ngành: Kinh tế xây dựng; Học vị: Thạc sĩ quản lý dự án xây dựng;  Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: 
Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng - Tiếng Anh.

16. Ngày vào Đảng: 02/6/2006; Ngày chính thức: 02/6/2007; Số thẻ đảng viên: 20.044 121; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Nơi công tác: Cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.

 18. Tình trạng sức khoẻ:Tốt.

 21. Là đại biểu Quốc hội:  Không.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

9. Số căn cước công dân: 014076006666; Ngày cấp: 23/01/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Bộ Công an.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 
2002. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La năm: 2005, 2006, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/11/1976;   4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: VI ĐỨC THỌ
2. Họ và tên khai sinh: VI ĐỨC THỌ

Sơn La, ngày 01 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Vi Đức Thọ 

Phó Bí thư; Chủ tịch; Bí thư Huyện ủy huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La (từ ngày 07/5/2019 đến 
nay là Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; từ ngày 
26/8/2019 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La).

Từ 4/2002 đến 10/2014

Từ 11/2014 đến 4/2019

Từ 5/2019 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cán bộ phòng Lương thực huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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7. Quê quán: Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La; Bí 
thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện. 
15. Nơi công tác: Huyện ủy Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
16. Ngày vào Đảng: 26/6/1995; Ngày chính thức: 26/6/1996; Số thẻ đảng viên: 20.004270; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La; Bí thư huyện ủy huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối Đảng, đoàn thể huyện.

9. Số Căn cước công dân: 030066006666; Ngày cấp: 23/01/2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

  8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 
    Nơi ở hiện nay: Như trên.

10. Dân tộc: Kinh;                   11. Tôn giáo: Không.

 18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.
 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không.

 20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích.
 21. Là đại biểu Quốc hội:  Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh tổng hợp; Học vị: Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại 
ngữ: Anh B1; nói được tiếng Dân tộc Thái.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THU
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THU 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1966;             4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Nguyễn Văn Thu

Cán bộ, Tổ phó Tổ Kế hoạch-Nghiệp vụ, Phó Chi cục trưởng, Quyền Chi cục 
trưởng Chi Cục thuế huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh 
Nhai, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La; Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Từ 3/1984 đến 10/1995

Từ 11/1995 đến 2/2009

Từ 3/2009 đến 6/2016

Từ 7/2016 đến 6/2018

Từ 6/2018 đến 7/2019

Từ 7/2019 đến 4/2020

Từ 4/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm thị xã Sơn La, Hạt Phúc kiểm lâm sản K45; Kiểm 
lâm viên chính; Chuyên viên phòng Kỹ thuật Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

9. Số CMND: 050389450; Ngày cấp: 19/6/2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Mường La. 

16.Ngày vào Đảng: 24/11/2000; Ngày chính thức: 24/11/2001; Số thẻ đảng viên: 20.027180; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm nghiệp; Học vị: 
Thạc sỹ Lâm sinh; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Khối cơ quan Huyện ủy.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

    Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã trao tặng: Không có.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Huyện ủy.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

10. Dân tộc: Kinh.                                11. Tôn giáo: Không.    

2. Họ và tên khai sinh: VŨ ĐỨC THUẬN   
1. Họ và tên thường dùng: VŨ ĐỨC THUẬN                 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967;            4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Vũ Đức Thuận

Chuyên viên, phụ trách phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, Bí thư Huyện ủy Mường La, tỉnh 
Sơn La

Từ 12/1988 đến 12/2004

Từ 01/2005 đến 4/2010

Từ 5/2010 đến 11/2016

Từ 12/2016 đến 12/2020

Từ 12/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Sông Mã.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
7. Quê quán: Xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy Thị trấn.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giao thông vận tải - 
Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường bộ; Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại 
ngữ: Tiếng Anh B.

15. Nơi công tác: Đảng ủy Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Thị trấn Sông Mã.

10. Dân tộc: Kinh;           11. Tôn giáo: Không.

16. Ngày vào Đảng: 23/6/2010; Ngày chính thức: 23/6/2011; Số thẻ đảng viên: 20.057601; Chức vụ trong 
Đảng: Bí thư Đảng ủy Thị trấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

9. Số CMND: 050834229; Ngày cấp: 17/5/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không. 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG VĂN THUYÊN
1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG VĂN THUYÊN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1982;            4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Hoàng Văn Thuyên

Cán bộ phụ trách bộ phận kế hoạch Ban quản lý dự án huyện Sông Mã.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Sông Mã.

Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Sông Mã.

Phó Bí thư, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Sông Mã.

Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án. Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối 
chính quyền huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Mã.

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã. Bí thư Đảng ủy Thị trấn Sông 
Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Từ 01/2008 đến 4/2010

Từ 5/2010 đến 8/2011

Từ 9/2011 đến 9/2011

Từ 10/2011 đến 6/2012

Từ 6/2012 đến 12/2015

Từ 01/2016 đến 9/2019

Từ 10/2019 đến 6/2020

Từ 7/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên Phòng Văn xã Sở Tài chính tỉnh Sơn La; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Sở; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;  Bí thư Đoàn TNCS HCM Sở Tài chính.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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7. Quê quán: Xã Quang Huy, huyện Phù Yên,  tỉnh Sơn La.
6.  Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Số nhà 05, ngõ 73E, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 
9. Số Căn cước công dân: 014186006666; Ngày cấp: 23/01/2021. Cơ quan cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Bộ Công an.
10. Dân tộc: Thái;      11: Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán, 
Đại học chuyên ngành Kinh tế  Chính trị; Học vị: Thạc sĩ quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: 
Tiếng Anh B1. 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 

15. Nơi công tác: Tỉnh đoàn Sơn La.
16. Ngày vào Đảng: 19/12/2008; Ngày chính thức: 19/12/2009; Số thẻ đảng viên: 20.059600; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn thanh niên.

20. Các hình thức kỷ luật , xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội, Chủ tịch Hội 
Sinh viên Việt Nam tỉnh.

18.Tình trạng sức khoẻ : Tốt .

17. Ngày tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Bằng 
khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2016; 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan tỉnh đoàn.

1. Họ và tên thường dùng: CẦM THỊ HUYỀN TRANG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1986;                 4. Giới tính: Nữ.
5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

2. Họ và tên khai sinh: CẦM THỊ HUYỀN TRANG

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Cầm Thị Huyền Trang

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra, Tỉnh đoàn Sơn La.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở Tỉnh đoàn thanh niên

Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn thanh niên; Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Sơn La; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn thanh 
niên; Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh Sơn La.

Bí thư Đảng ủy; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn; Chủ tịch 
Hội Đồng Đội tỉnh; Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 
Bí thư Đảng ủy;Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh 
viên Việt Nam tỉnh.

Từ 7/2009 đến 11/2016

Từ 11/2016 đến 9/2017

Từ 10/2017 đến 3/2020

Từ 4/2020 đến 8/2020

Từ 8/2020 đến 10/2020

Từ 10/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai xã Chiềng Muôn, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

7. Quê quán: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Hiệu trưởng.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Mầm non Ban Mai.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 
ban dân tộc Trung ương năm 2020.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Nong Quài, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

16. Ngày vào Đảng: 20/06/2011 Ngày chính thức: 20/06/2012; Số thẻ đảng viên 20.067471 Chức vụ trong ; ; 
Đảng: Phó Bí thư chi bộ.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

10. Dân tộc: La Ha; 11. Tôn giáo: Không.                

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể. 

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Mầm non; Lý   
luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. Biết nói tiếng dân tộc Thái.

9. Số CMND: 051184452 Ngày cấp: 15/8/2018. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.;  

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Ban Mai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

1. Họ và tên thường dùng: LÒ THỊ TRANG
2. Họ và tên khai sinh: LÒ THỊ TRANG 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1988;             4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lò Thị Trang

Từ 9/2004 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Người hoạt động không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy xã Suối Tọ, huyện 
Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

    Nơi ở hiện nay: Bản Suối Dinh, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mông;           11. Tôn giáo: Không.

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã được áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành: Kỹ sư 
phát triển nông thôn; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Không. Biết nói tiếng dân tộc Mông.

7. Quê quán: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã.

9. Số CMND: 050447338; Ngày cấp: 15/8/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 02/09/2006; Ngày chính thức: 02/09/2007; Số thẻ đảng viên: 20052106; Chức vụ trong 
đảng: Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

22. Là đại biểu hội đồng nhân dân xã Suối Tọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1982.          4. Giới tính: Nam.
2. Họ và tên khai sinh: THÀO A TRƯ
1. Họ và tên thường dùng: THÀO A TRƯ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 06 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Thào A Trư

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Suối Tọ, 
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Suối Tọ, Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Từ 07/2007 đến 07/2010

Từ 07/2010 đến 07/2012

Từ 07/2012 đến 07/2015

Từ 07/2015 đến 6/2020

Từ 06/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nhân viên Văn phòng UBND xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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Nơi ở hiện nay: Như trên.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bản Từ Sáng, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện năm 
2010, 2011, 2013, 2017.

7. Quê quán: Bản Pá Ný, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

9. Số CMND: 050428089; Ngày cấp: 09/4/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc:Mông;                         11. Tôn giáo: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử Nhân chuyên ngành Luật; 
Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 06/01/2002; Ngày chính thức: 06/01/2003; Số thẻ đảng viên 20.014235; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không có.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pá Lông, nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021.

2. Họ và tên khai sinh: CHÁ A VÀ
1. Họ và tên thường dùng: CHÁ TRUA VÀ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1980;        4. Giới tính: Nam.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Chá Trua Và

Phó Chủ tịch UBND xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh 
Sơn La. 

Từ 11/2000 đến 5/2004

Từ 5/2004 đến 4/2020

Từ 4/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công chức, Ban Gia đình - Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 050349081; Ngày cấp: 12/6/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Thái;                                  11. Tôn giáo: Không.

16. Ngày vào Đảng: 18/6/2004; Ngày chính thức: 18/6/2005; Số thẻ đảng viên: 02039094; Chức vụ trong Đảng: Phó 
Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014, 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Học 
vị: Thạc sĩ, Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

1. Họ và tên thường dùng: QUÀNG THỊ VÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh:15/9/1977;                 4. Giới tính: Nữ.
2. Họ và tên khai sinh: QUÀNG THỊ VÂN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Quàng Thị Vân

Chuyên viên, Ban Gia đình - Xã hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh Sơn La.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Sơn La.

Ủy viên Đảng đoàn, Chi ủy viên Chi bộ, Ủy viên ban Thường vụ Hội, Trưởng Ban Tổ 
chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội, Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La.

Từ 6/1997 đến 6/2012

Từ 3/2010 đến 3/2018

Từ 6/2012 đến 4/2013

Từ 5/2013 đến 10/2016

Từ 11/2016 đến 6/2020

Từ 6/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Kế toán Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện Bắc Yên (nay là Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Yên).

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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    Nơi ở hiện nay: Như trên.

15. Nơi công tác: Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
7. Quê quán: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 36, đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La. 

9. Số Căn cước công dân: 014169000095; Ngày cấp: 23/01/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
10. Dân tộc: Mông;         11. Tôn giáo: Không.      
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán; Học vị: Thạc 
sĩ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1. Biết nói tiếng dân tộc 
Mông.

14. Chức vụ đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

16. Ngày vào Đảng: 17/02/1996; Ngày chính thức: 17/02/1997; Số thẻ đảng viên: 20000001; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2010; Huân 
Chương Lao động Hạng Nhì năm 2016.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa X, XI, XII, XIII.

17. Tham gia làm tổ chức của các tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa XIV

2. Họ và tên khai sinh: TRÁNG THỊ XUÂN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1969;           4. Giới tính: Nữ

1. Họ và tên thường dùng: TRÁNG THỊ XUÂN

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Tráng Thị Xuân

Chuyên viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bắc 
Yên, tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Từ 3/1987 đến 7/1997

Từ 8/1997 đến 11/1999

Từ 12/1999 đến 12/2003

Từ 01/2004 đến 02/2004

Từ 03/2004 đến 7/2007

Từ 8/2007 đến 7/2008

Từ 8/2008 đến 01/2016

Từ 02/2016 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

7. Quê quán: Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản 
trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Trung cấp.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

10. Dân tộc: Thái;                               11. Tôn giáo: Không.

16. Ngày vào Đảng: 26/11/2013; Ngày chính thức: 26/11/2014; Số thẻ đảng viên: 20.070728.

9. Số CMND: 050436050; Ngày cấp: 07/10/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở cơ quan khối đảng, đoàn thể huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

15. Nơi công tác: Văn phòng Huyện ủy huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không có.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: không bị kỷ luật, không có án tích.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 23, ngõ 05, phố Kim Đồng, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

1. Họ và tên thường dùng: LÈO CÔNG VINH

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1983;       4. Giới tính: Nam.
2. Họ và tên khai sinh: LÈO CÔNG VINH 

Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Lèo Công Vinh

Chuyên viên Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Từ 02/2008 đến 02/2018

Từ 3/2018 đến 01/2021

Từ 02/2021 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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16. Ngày vào Đảng: 27/8/2008; Ngày chính thức: 27/8/2009; Số thẻ đảng viên: 20.054276; Chức vụ trong 
Đảng: Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Sơn La.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, cử nhân sư phạm Ngữ 
văn; Học vị: Thạc sĩ Giáo dục và Phát triển cộng đồng; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.    
Nói được tiếng dân tộc Kháng, tiếng dân tộc Thái.

 
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

 Nơi ở hiện nay:  Như trên.

10. Dân tộc: Kháng;                 11. Tôn giáo: Không.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phó Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 06, ngõ 212, đường Lê Đức Thọ, tổ 13, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La.

7. Quê quán: Xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

9. Số căn cước công dân: 014181000171; Ngày cấp: 08/02/2021; Cơ quan cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Bộ Công an.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội.
15. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La; Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh Sơn La.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa XII, nhiệm kỳ 2007-2011.
22. Là đại biểu HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013, 2019.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: QUÀNG THỊ XUYẾN
2. Họ và tên khai sinh: QUÀNG THỊ XUYẾN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1981;               4. Giới tính: Nữ.

Sơn La, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Quàng Thị Xuyến

Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La.

Cán bộ chuyên trách; Phó Bí thư  Đoàn TNCSHCM huyện Mường La; Ủy viên 
BCH Đảng bộ huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Sơn La; Ủy viên 
Đảng đoàn HĐND tỉnh; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2 Đảng bộ Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Sơn La.

Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; Ủy viên Đảng 
đoàn HĐND tỉnh Sơn La; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

Từ 10/2005 đến 11/2009

Từ 12/2009 đến 5/2010

Từ 6/2010 đến 7/2011

Từ 8/2011 đến 10/2020 

Từ 11/2020 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chuyên viên phòng Hành chính Văn xã Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

TIỂU SỬ TÓM TẮT
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9. Số Căn cước công dân: 014180000142; Ngày cấp: 09/02/2021; Cơ quan cấp: Cục cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

14. Chức vụ đang công tác: Phó Giám đốc Sở.

16. Ngày vào Đảng: 10/11/2007; Ngày chính thức: 10/11/2008; Số thẻ đảng viên: 20050084; Chức vụ trong 
Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính. 

7. Quê quán: Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Thái;                11. Tôn giáo: Không.      
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán; Học 
vị: Thạc sĩ Quản trị kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh C. Biết tiếng dân tộc Thái.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

15. Nơi công tác: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Sở Tài chính.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ NGỌC YẾN
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ NGỌC YẾN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1980;       4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Sơn La, ngày 08 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Hà Thị Ngọc Yến

Phó Trưởng phòng Hành chính Văn xã, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh 
Sơn La.

Quyền Trưởng phòng Hành chính Văn xã, Quyền Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính 
tỉnh Sơn La, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Tài chính.

Trưởng phòng Hành chính Văn xã, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1; Bí thư Chi 
đoàn Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Tài chính 
Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Phó Giám đốc Sở Tài chính 
tỉnh Sơn La.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Từ 9/2003 đến 6/2008

Từ 6/2008 đến 7/2009

Từ 07/2009 đến 6/2010

Từ 6/2010 đến 4/2015 

Từ 4/2015 đến 5/2019

Từ 5/2019 đến 11/2019

Từ 11/2019 đến 02/2021

Từ 03/2021 đến nay

Đã ký



23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Phù Yên, 
tỉnh Sơn La

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
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- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan khối chính quyền huyện Phù Yên.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Chuyên ngành: Luật; 
Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh B, Chứng chỉ Tiếng dân tộc Mông. Biết nói tiếng Dân 
tộc Mường.

15. Nơi công tác: Thanh tra huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
năm 2016.

9. Số CMND: 050536155; Ngày cấp: 01/3/2019; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sơn La.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức; 

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

14. Chức vụ trong cơ quan công tác: Phó Chánh Thanh tra. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 107, tiểu khu 7, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

16. Ngày vào Đảng: 05/5/2014; Ngày chính thức: 05/5/2015; Số thẻ đảng viên: 20.076367.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

7. Quê quán: Xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

10. Dân tộc: Mường;   11. Tôn giáo: Không.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ YẾN
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ YẾN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1987;   4. Giới tính: Nữ.

Sơn La, ngày 01 tháng 3 năm 2021
Ký tên

Hà Thị Yến

Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Phó Chánh Thanh tra huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Từ 9/2009 đến 4/2012

Từ 5/2014 đến 12/2019

Từ 01/2020 đến nay

Đã ký
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